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HỌ TÊN HS:………………………………………………. LỚP: 7/…… 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 

PHẦN LỊCH SỬ 

A. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc trong thời gian 

nào?   Thời Minh. 

Câu 2:Triều đại nào được coi là giai đoạn phát triển thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến 

Trung Quốc? Nhà Đường 

  

Câu 3: Những nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc dưới thời Đường là:  

Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị  

Câu 2: Sau thời kỳ phân tán loạn lạc (thế kỉ III TCN đến đầu thế kỉ IV) Ấn Độ được thống 

nhất lại dưới Vương triều nào? 

Vương triều Gúp-ta 

Câu 3: Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì? 

Đều là vương triều của người nước ngoài. 

Câu 4: Vương quốc Pa-gan là tiền thân của quốc gia nào sau đây?    

              Mi-an-ma 

Câu 5: Công trình kiến trúc quần thể Ăng-co Vát và Ăng-co Thom là biểu trưng của tôn giáo 

nào?  

Biểu trưng của Phật giáo.  

Câu 8: So với các vương quốc phong kiến lục địa, các vương quốc phong kiến hải đảo ở Đông 

Nam Á có ưu thế phát triển kinh tế: 

          Thương nghiệp. 

 

Câu 9: Tứ đại phát minh của Trung Quốc gồm những phát minh nào sau đây? 

Giấy, kĩ thuật in, thuốc súng, la bàn 

Câu 10: Trung tâm giáo dục bậc cao trong suốt thời kì Gúp-ta là 

Trường Đại học Phật giáo Na-lan-đa. 

Câu 11: Thế kỉ X, lịch sử khu vực Đông Nam Á mở đầu với sự kiện: 

 Nhà nước Cam-pu-chia ra đời.   

Câu 12: Hoàng cung thịnh vượng thời Ăng-co nằm ở: 

 Phía bắc Biển Hồ.     
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Câu 15: Nhà Đường là thời kì phát triển thịnh vượng của phong kiến Trung Quốc: 

-Nông nghiệp: thực hiện chế độ quân điền,miễn giảm sưu thuế 

- Thủ công thương ngiệp: phát triển nghề tơ lụa, gốm sứ, buốn bán với Nhật Bản, Ba Tư, Ả-Rập… 

- Mở rộng bành trướng lãnh thổ: chiếm An Nam, Tây Vực, Nội Mông, Triều Tiên. 

Câu 16: Các vua Cam-pu-chia chú trọng đến công tác thủy lợi: 

- Lãnh thổ Ăng-co gồm hạ lưu sông Mê -Nam, trung lưu sông Mê-Công, nông nghiệp là chủ yếu. 

- Chú trọng phát triển thủy lợi để cây lúa nước được mùa liên tục, nông nghiệp phát triển. 

Câu 17: Hình ảnh quốc kì Cam--pu-chia lấy ý tưởng từ công trình kiến trúc nào thời Ăng-co? 

     Ăng-co Vát 

Câu 18: Nêu đặc điẻm về chính trị, đối ngoại, kinh tế của Trung Quốc dưới thời Đường? 

a. Về chính trị: 

 - Bộ máy nhà nước được hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương. 

- Mở khoa thi chọn người tài để tuyển dụng làm quan 

b. Về đối ngoại. 

- Các hoàng đế thời Đường tiếp tục thi hành chính sách xâm lược, mở rộng lãnh thổ. 

c. Về kinh tế: - Ban hành nhiều chính sách phát triển nông nghiệp. 

- Thực hiện chính sách quân điền. 

- Thủ công nghiệp và thương nghiệp đều phát triển. 

Câu 19: Người dân Campuchia thời kỳ Ăng co trồng lúa như thế nào? 

Họ tính theo thời tiết lúc nào lúa chín và vùng đất nào bị ngập nước mà gieo trồng. 

PHẦN ĐỊA LÍ: 

Câu 1: Phần lãnh thổ trên đất liền của châu Á kéo dài từ: 

Cận cực bắc tới xích đạo . 

Câu 2: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu: 

 Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa 

Câu 3: Quốc gia nào có số dân đông nhất ở châu Á? 

      Trung Quốc 

Câu 4: Châu Á là nơi ra đời của những tôn giáo lớn nào trên thế giới?  

 Ấn Độ giáo, Phật giáo, Bà-la môn và Hồi 

giáo. 

Câu 5: Hoang mạc Xahara nằm ở khu vực:    Tây Phi      

Câu 6: Sông dài nhất châu Phi là:   sông Nin    

Câu 7: Châu Phi có khí hậu nóng do: 

 Đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến.     

Câu 8: Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất: 
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 Xuy-e 

Câu 9: Châu Á là châu lục?   Rộng lớn nhất thế giới 

Câu 10: Ở châu Á, kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất? 

 Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa 

Câu 11: Dân cư châu Á thuộc chủng tộc nào là chủ yếu? 

Môn-gô-lô-it   

Câu 12: Khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào? 

  Nhiệt đới gió mùa    

Câu 14: Khu vực địa hình cao nhất của Nam Á là: 

 Hệ thống dãy Hi-ma-lay-a.     

Câu 15: Nêu đặc điểm dân cư-xã hội châu Á 

- Quy mô: dân số đông (4,64 tỉ-năm 2020) 

- Cơ cấu: dân số trẻ, số người trong tuổi lao động chiếm 67,6 %( năm 2020) 

- Phân bố: không đồng đều, tập trung ở đồng bằng, đô thị, nhiều đô thị ra đời nhất là các khu vực 

ven biển. 

Câu 16: Kể tên các khu vực của châu Á  

Bắc Á, Trung Á, Tây Á,  Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á. 

Câu 17: Dựa vào vốn hiểu biết, hãy giải thích tại sao sông ngòi châu Phi phân bố không đều. 

Châu Phi có nhiệt độ trung bình cao nhất thế giới, thiên nhiên thuộc nhiều kiểu môi trường của đới 

nóng, mỗi kiểu có nhiệt độ, lượng mưa khác nhau. Lượng nước sông hồ phụ thuộc vào chế độ 

mưa => sông, ngòi phân bố không đều. 

Câu 18: : Các đô thị lớn của châu Á thường phân bố ở đâu? Em hãy kể tên một số đô thị lớn 

ở châu Á? 

- Các đô thị lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực ven biển vì nơi đó có nhiều điều kiện thuận 

lợi cho đời sống và sản xuất, trao đổi, buôn bán với các nước. 

- Một số đô thị lớn ở châu Á: Tô-ky-ô, Ô-xa-ca, Bắc Kinh, Thượng Hải, Gia-cac-ta, Băng-cốc. 

 

Câu 19: Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất Thế giới  

 Do đại bộ phận lãnh thổ nằm giữa hai đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.  

 


